
4A1 4A2 4A3 4A4 4A5

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Anh - Phương Toán Tiếng Anh - Điệp Toán Toán

4 Toán Tiếng Anh - Phương Toán Công nghệ Tiếng Việt

5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương Lịch sử

6 Lịch sử Lịch sử Lịch sử Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương

7  Mĩ thuật - Nhung Mĩ thuật Ánh Đạo đức Lịch sử Đạo đức

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán GDTC- Dũng Tiếng Việt Toán Toán

3 Địa lý - Toán Tiếng Anh -Dương Toán Tiếng Anh -  Dung GDTC- Dũng

4 Đạo đức Toán Khoa học Khoa học Tiếng Anh -  Dung

5 HĐTN  HĐTN  Công nghệ HĐTN Khoa học

6 Tiếng Anh -Dương Đạo đức HĐTN Đạo đức HĐTN

7 Bổ trợ kiến thức Bổ trợ kiến thức Bổ trợ kiến thức Bổ trợ kiến thức Bổ trợ kiến thức

1 Tin học - Y Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Ánh 

3 Tiếng Việt Toán Tin học - Y Toán Tiếng Việt

4 Toán Khoa học Toán Tin học - Y Toán

5 Tiếng Anh -Dương LK GDTC- Dũng GDTC- Chiên Mĩ thuật Ánh Tiếng Anh -  Dung 

6 GDTC- Chiên Tiếng Anh -Dương LK Mĩ thuật - Nhung Tiếng Anh -  Dung GDTC- Dũng

7 TA Toán Tin học - Y Địa lý Địa lý Địa lý

1 Tiếng Anh - Phương Tiếng Việt Tiếng Anh - Điệp Tiếng Việt Tiếng Việt

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

KHỐI 4

THỨ 2
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THỨ/ TIẾT



4A1 4A2 4A3 4A4 4A5

KHỐI 4
THỨ/ TIẾT

2 Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương Tiếng Việt Toán Toán

3 Toán Toán Toán Tiếng Anh -  Dung LK Khoa học

4 Khoa học - Toán Khoa học Tiếng Anh - Phương Khoa học Tiếng Anh -  Dung LK

5 Âm nhạc - Toán Tiếng Anh -  Dương NN Khoa học Âm nhạc Âm nhạc

6 Tiếng Anh -  Dương NN Âm nhạc Âm nhạc HĐTN Công nhệ

7 Công nhệ Công nhệ Tiếng Anh -  Điệp NN GDTC- Dũng Tin học - Y

1 Tiếng Việt TA Toán Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt TA Toán Tiếng Việt Tiếng Anh - Phương

3 GDTC- Chiên Toán Toán TA Toán Toán

4 Khoa học - Toán Tiếng Anh -  Dương GDTC- Chiên Toán TA Toán

5 HĐTN Địa lý Tiếng Anh - Phương GDTC- Dũng Tiếng Anh - LK Dung

6 Tiếng Anh -Dương HĐTN HĐTN Tiếng Anh -LK  Dung HĐTN

7 KNS KNS KNS KNS KNS

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí

Ngô Thị Minh Phú

THỨ 5

THỨ 6


